
UBND HUYỆN VĂN QUAN

BIỂU TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH HUYỆN THỰC HIỆN THÁNG 5 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số     355    /BC-UBND ngày  17   /5/2024 của UBND huyện Văn Quan

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu
Thực hiện

tháng 5
năm 2023

Dự toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện giao

Thực hiện Tỷ lệ % TH 5T năm 2024 so
với

Thực hiện
đến (12/4)

TH tháng
4 (12/4

đến 12/5)

Luỹ kế  5
tháng

So với
DT tỉnh

So với
DT

huyện

T.H/T
H 2023

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Thu NSNN trên địa bàn (I+II) 12.503 23.990 26.400 11.747 2.224 13.971 58,2 52,9 111,7

1. Tổng thu nội địa 12.503 23.990 26.400 11.747 2.224 13.971 58,2 52,9 111,7

1.1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà
nước 8 0 0 30 0 30 0,0 0,0 375,0

 - Thuế GTGT 4 15 0 15 0,0 0,0 375,0

 - Thuế TNDN 4 15 0 15 0,0 0,0 375,0

1.2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài 159 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 - Thuế GTGT 0,0 0,0 ######

 - Thuế TNDN 159 0,0 0,0 0,0

1.3 Thuế ngoài quốc doanh 4.088 9.780 9.780 3.625 1.207 4.832 49,4 49,4 118,2

 - Thuế GTGT 3.487 7.200 7.200 3.161 994 4.155 57,7 57,7 119,2

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt 9 20 20 7 0 7 0,0 0,0 77,8

 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp 59 260 260 140 44 184 70,8 70,8 311,9

 - Thuế tài nguyên 533 2.300 2.300 317 169 486 21,1 21,1 91,2

1.4 Thuế thu nhập cá nhân 744 1.500 1.500 660 8 652 43,5 43,5 87,6

1.5 Lệ phí trước bạ 1.819 4.000 4.000 2.451 411 2.862 71,6 71,6 157,3

1.6 Thu phí, lệ phí 636 1.100 1.100 542 109 651 59,2 59,2 102,4

Tr.đó: + Phí BVMT đối với KT K.sản 46 50 25 75 #DIV/0! #DIV/0! 163,0

            + Lệ phí môn bài 263 250 250 256 17 273 109,2 109,2 103,8

1.7 Thuế SD đất nông nghiệp #DIV/0! #DIV/0! ######

1.8 Thuế SD đất phi nông nghiệp 9 20 20 4 19 23 0,0 0,0 0,0

1.9 Thu tiền thuê mặt đất 183 420 420 78 23 101 24,0 24,0 0,0

1.10 Tiền sử dụng đất 2.253 3.500 5.910 2.590 0 2.590 74,0 43,8 115,0

1.11 Thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản 234 170 170 89 9 98 57,6 57,6 0,0

1.12 Các khoản thu khác 2.370 3.500 3.500 1.678 454 2.132 60,9 60,9 90,0

Thu khác NS TW: trong đó 1.969 2.824 2.824 1.375 388 1.763 62,4 62,4 89,5

            -  Thu phạt ATGT 1.701 2.800 2.800 1.109 300 1.409 50,3 50,3 82,8
1.13. Các khoản thu không có trong
công thức
II. Thu ngân sách huyện 471.486 795.299 797.709 402.615 50.507 453.122 57,0 56,8 96,1
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1. Thu điều tiết NSH được hưởng 9.946 20.946 23.356 10.111 1.783 11.894 56,8 50,9 119,6

2. Thu bổ sung cân đối ngân sách 217.800 584.695 584.695 200.471 48.724 249.195 42,6 42,6 114,4
3. Thu bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ 243.740 189.658 189.658 192.033 0 192.033 101,3 101,3 78,8

III. Thu từ NS cấp dưới nộp lên

III. Thu chuyển nguồn NS năm trước 84.835 134.622 134.622

IV. Thu kết dư NS năm trước

V. Ghi thu ghi chi
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UBND HUYỆN VĂN QUAN

BIỂU TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THỰC HIỆN THÁNG 5 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số     355  /BC-UBND ngày   17  /5/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Thực hiện

tháng 5
năm 2023

Dự toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện
giao

Thực hiện Tỷ lệ % TH 5T năm 2024 so
với

Thực hiện
đến (12/4)

TH tháng
4 (12/4

đến 12/5)

Luỹ kế  5
tháng

So với
DT tỉnh

So với
DT

huyện

T.H/TH
2023

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng chi ngân sách huyện 239.090 795.299 797.709 175.072 50.791 225.883 28,4 28,3 93,7

A. Tổng Chi cân đối NSĐP 209.289 605.641 608.051 154.616 41.381 196.017 32,4 32,2 93,7

I. Chi đầu tư phát triển 14.459 13.463 15.873 7.476 882 8.358 62,1 52,7 0,0

- Chi từ nguồn thu SDĐ 476 3.500 5.910 0,0 0,0 0,0

- Vốn NQ 16/NQ-HĐND 6.983 9.963 9.963 6.073 640 6.713 67,4 67,4 0,0

 - Vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu hạ
tầng các huyện thuộc CT 30a 7.000

 - Đề án GTNT 1.403 51 1.454

 - Tăng thu, tiết kiệm chi 191 191

II. Chi thường xuyên 194.830 580.065 580.065 147.140 40.499 187.659 32,4 32,4 96,3

1. Chi quốc phòng 4.304 7.471 7.175 2.907 843 3.750 50,2 52,3 87,1

2. Chi an ninh và trật tự 1.047 2.266 2.199 716 273 989 43,6 45,0 94,4

3. Chi giáo dục, Đào tạo 95.995 289.164 289.164 75.601 21.275 96.876 33,5 33,5 100,9

4. Chi KH, công nghệ 0 30 30 0 0,0 0,0 0,0

5. Chi y tế, dân số 27.154 74.521 74.521 16.431 3.732 20.163 27,1 27,1 74,3

6. Chi văn hóa thông tin 669 2.865 2.766 478 223 701 24,5 25,4 104,8

7. Chi SN phát thanh, truyền hình 740 2.129 2.239 624 216 840 39,4 37,5 113,5

8. Chi Thể dục Thể thao 239 608 502 89 39 128 21,0 25,4 53,4

9. Chi bảo vệ môi trường 2.719 4.604 4.604 2.478 447 2.925 63,5 63,5 0,0

10. Chi các SN kinh tế 9.415 39.105 37.435 3.142 3.830 6.972 17,8 18,6 74,1

11. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể 39.732 116.693 114.352 35.945 9.007 44.952 38,5 39,3 113,1

13. Chi đảm bảo xã hội 11.832 30.806 30.702 8.729 614 9.343 30,3 30,4 79,0

14. Các khoản chi khác 6.516 6.516 20 0,0 0,0 0,0

18. Một số Chế độ CS, TX khác; hỗ
trợ thực hiện nhiệm vụ 3.287 7.860 0,0 0,0 0,0

III. Dự phòng Ngân sách 12.113 12.113 0,0 0,0 0,0

B. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ
ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC

29.801 189.658 189.658 20.456 9.410 29.866 15,7 15,7 100,2

 1. Chi thực hiện các CTMTQG (Đầu tư) 29.089 134.534 134.534 19.641 9.410 29.051 21,6 21,6 99,9

 - CT MTQG phát triển kinh tế XH vùng
đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi 16.082 54.940 54.940 8.458 3.762 12.220 22,2 22,2 76,05
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 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững 10.469 74.143 74.143 10.516 5.537 16.053 21,7 21,7 153,3

 - Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới 2.538 5.451 5.451 667 111 778 14,3 14,3 30,7

 2. Chi thực hiện các CTMTQG (vốn
SN) 315 55.124 55.124 815 0 815 0 0 0

 - CT MTQG phát triển kinh tế XH vùng
đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi 310 27.386 27.386 361 0 361

 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững 24.658 24.658

 - Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới 5 3.080 3.080 454 0 454

3. Chương trình Phục hồi và phat triển
kinh tế xã hội 397 0

Chỉ tiêu
Thực hiện

tháng 5
năm 2023

Dự toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện
giao

Thực hiện Tỷ lệ % TH 5T năm 2024 so
với

Thực hiện
đến (12/4)

TH tháng
4 (12/4

đến 12/5)

Luỹ kế  5
tháng

So với
DT tỉnh

So với
DT

huyện

T.H/TH
2023

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6
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triệu đồng tỉnh giao HĐND huyện
giao

đạt %

tỉnh giao huyện giao cùng kỳ

thu tháng 02 6.965 23.990 26.400 29,0 26,4 103,4

chi tháng 02 83.905 795.299 797.709 10,6 10,5 219,3
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thu, chi
T2/2023

6.739

38.267
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01.9796.T.2.2999184.T.560.431.00000.2415.00.000 584.695.000.000 -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.431.00490.2415.00.000 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.431.00490.2415.00.001 5.575.000.000 -  

590.270.000.000 -  

01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00000.2415.00.000 1.832.200.000 -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00000.2415.27.000 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00000.2415.44.000 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00010.2415.00.000 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00022.2415.00.000 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00023.2415.00.000 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00390.2415.00.000 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00470.2415.00.000 98.801.000.000 -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00490.2415.00.000 8.531.000.000 -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00490.2415.00.001 -  -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00510.2415.00.000 82.326.000.000 -  
01.9796.T.2.2999184.T.560.432.00640.2415.00.000 -  -  

191.490.200.000 -  
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97.448.000.000 487.247.000.000 
-  -  

5.575.000.000 -  
103.023.000.000 487.247.000.000 

1.832.200.000 -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  

98.801.000.000 -  
8.531.000.000 -  

-  -  
82.326.000.000 -  

-  -  
191.490.200.000 
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